
DANH SÁCH 

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025  
(Kèm theo Công văn số:        /SVHTTDL-QLTTBCXB ngày   /8/2025 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

Stt Họ và tên Cơ quan, đơn vị Địa chỉ email Chức vụ Điện thoại 

I. Các sở, ban, ngành tỉnh 

1  Nguyễn Quốc Trung 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
trungnq.tp@caobang.gov.vn  Giám đốc 0988488889 

2 2 
Nông Thị Thanh 

Huyền 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 
huyenntt@caobang.gov.vn  Giám đốc 0919686288 

3  Lưu Công Hữu Sở Tài chính huulc@caobang.gov.vn  Giám đốc 0988888990 

4  
Nông Quốc Hùng; 

 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
hungnq_nb@caobang.gov.vn  Giám đốc 0912577088 

5  Nguyễn Thị Ánh Hồng Thanh tra tỉnh hongnta.ttt@caobang.gov.vn  
Chánh 

Thanh tra 
0912127161 

6  Lý Đức Bằng Sở Nội vụ bangld@caobang.gov.vn  
Phó Giám 

đốc 
0816656888 

7  Đoàn Trọng Hùng Sở Tư pháp hungdt.stp@caobang.gov.vn  Giám đốc 0917898799 

8  Phạm Xuân Tùng Sở Công thương  pxtung@caobang.gov.vn Giám đốc 0972 012 299 

9  Lương Tuấn Hùng Sở Xây dựng hunglt@caobang.gov.vn Giám đốc 0965316199 

10  Nguyễn Kiên Cường 
Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Cao Bằng 
cuongnk@caobang.gov.vn Trưởng Ban 

0912695168  

 

11  Dương Hùng Dũng Văn phòng UBND tỉnh dungdh@caobang.gov.vn 
Chánh 

Văn phòng 
0915079235 

12  Phạm Văn Cao Sở Ngoại vụ songoaivu@caobang.gov.vn  Giám đốc 0989836117 

13  Nông Tuấn Phong Sở Y tế phongnt@caobang.gov.vn Giám đốc 0912768264 

14  Bế Đăng Khoa Sở Dân tộc và Tôn giáo khoabd.sdttg@caobang.gov.vn Giám đốc 0919772227 
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15  Nguyễn Ngọc Thư  
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Cao bằng  
thunn.sgddt@caobang.gov.vn Giám đốc 0912356352 

16  Hoàng Đức Thọ 

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

thohd.banqlda@caobang.gov.vn  

Phó Giám 

đốc phụ 

trách 

0941659118 

17  Nguyễn Huy Hoàng 

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và xây dựng tỉnh Cao 

Bằng 

hoanghh@caobang.gov.vn Giám đốc 0914966848 

18  Nguyễn Quang Vinh Công an tỉnh vinhnguyenquanbca@gmail.com  Giám đốc 0912113224 

II. UBND các xã, phường 

1 1 Triệu Ngọc Luân Canh Tân luantn.ctn@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0985910237 

2 2 Trần Văn Sinh Độc Lập sinhtv.qh@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0913389800 

3  Vũ Thế Cương Đông Khê cuongvt@caobang.gov  Chủ tịch 0983856773 

4 D Mạc Quốc Huy Quang Trung huymq.qtg@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0986532177 

5  Hoàng Thị Hiếu Quảng Uyên hoanghieu73@gmail.com  Chủ tịch 0988399301 

6  Nông Thị Chuyền Kim Đồng nongchuyennnta88@gmai.com  Chủ tịch 0986262139 

7  Hoàng Văn Đông Trà Lĩnh donghv.tkh@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0948170270 

8  Lý Minh Sơn Bạch Đằng sonlm.ha@caobang.gov.vn Chủ tịch 912141343 

9  Hoàng Kim Phượng Thành Công hoangphuong@gmail.com Chủ tịch 0839859929 

10  Mã Thị Độ Vinh Quý domt.vqy@caobang.gov.vn Chủ tịch 0382497277 

11  Đàm Văn Bình Huy Giáp Binhdm.hgp@caobang  Chủ tịch 0912969144 

12  Nguyễn Trung Hiếu Hưng Đạo nguyenhieuvhh@gmail.com  Chủ tịch 0989380599 

13  Hà Hữu Thìn Ca Thành thinhh@caobang.gov.vn Chủ tịch 0973362896   

14  Nguyễn Quốc Hưng Thông Nông hungnq_gd@caobang.gov.vn Chủ tịch 0962905199   

15  Đinh Mạnh Thắng Đình Phong thangdm.tk@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0911026389   

16  Hầu Văn Khánh Nguyễn Huệ khanhcb@gmail.com  Chủ tịch 0825068418 

17  Dương Văn Thịnh Tổng Cọt thinhdv.hqg@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0961161668 
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18  Phương Đức Thiện Quang Long thienpd.hlg@caobang.gov.vn   Chủ tịch 0977677399 

19  Hoàng Văn Tiến Trùng Khánh tienhv@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0919751226 

20  Hoàng Thanh Sơn Hạ Lang sonht@caobang.gov.vn Chủ tịch 0914544569 

21  Hoàng Thị Hoà Nguyên Bình hoaht.nb@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0948974098 

22  Nông Trung Trực Lũng Nặm trucnt.hq@.caobang.gov.vn  Chủ tịch 0984284171 

23  Lưu Trọng Hính Trường Hà luutronghinh2@gmail.com  Chủ tịch 0987878388 

24  Đinh Đức Anh Phan Thanh dinhducanh1985@gmail.com   Chủ tịch 0983918889 

25  Đặng Lê Nam Đàm Thuỷ lenamknkl@gmail.com  Chủ tịch 0948114982 

26  Nguyễn Anh Tuấn Thục Phán ttxd.nguyenanhtuan@gmail.com  Chủ tịch 0918810983 

27  Hà Ngô Tuấn Cốc Pàng tuanhn.cb@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0916175966 

28  Trần Văn Thành Đoài Dương thanhphongnam2020@gmail.com  Chủ tịch 0916688930 

29  Hoàng Hùng Vĩ Nùng Trí Cao vihoanghung80@gmail.com Chủ tịch 0914595779 

30  Linh Phú Cường Lý Quốc uonglp.hlg@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0941326831 

31  Nông Chí Kiên Hà Quảng nongkienPTNT@gmail.com  Chủ tịch 0983195048 

32  Bế Hải Long Quang Hán belongtralinh@gmail.com  Chủ tịch 0949390581 

33  Bàn Thị Thương Tam Kim thuongldldcb@gmail.com  Chủ tịch 0917161266 

34  Nông Văn Thuỷ Bế Văn Đàn thuybt@caobang.gov.vn Chủ tịch 0916610585 

35  Ngân Văn Kiện Minh Tâm kienkhdtcb@gmail.com  Chủ tịch 0987028123 

36  Ma Vĩnh Tường Minh Khai tuongmv.sgddt@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0886758080 

37  Ma Thế Hiếu Cô Ba hieusudang@gmail.com  Chủ tịch 0833584888 

38  Đàm Đình Đạo Phục Hoà daonnqu@gmail.com  Chủ tịch 0985335190 

39  Đặng Văn Bận Yên Thổ bandv.blm@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0912701882 

40  Hoàng Văn Thanh Quảng Lâm thanhhv.qlm@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0912109588 

41  Hoàng Quang Trung Sơn Lộ trunghq.blc@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0836554997 

42  Đinh Thị Thu Hiền Thạch An hiendtt.ta@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0989892839 

43  Nguyễn Minh Châu Tân Giang chaunm@caobang.gov.vn  Chủ tịch 0915118163 

44  Hồ Đình Toàn Bảo Lạc toanhd@caobang.gov.vv Chủ tịch 0912870611 

45  Tô Đức Bình Khánh Xuân binhdt@caobang.gov.vv Chủ tịch 0368021888 
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46  Triệu Thị Ngọc Thu Xuân Trường thuttn@caobang.gov.vv Chủ tịch 0385952882 

47  Nguyễn Ngọc Chánh Nam Quang chanhnn@caobang.gov.vv Chủ tịch 0948178648 

48  Dương Thị Thuyên Lý Bôn thuyendt@caobang.gov.vv Chủ tịch 0948251024 

49  Ma Thế Trung Bảo Lâm trungmt@caobang.gov.vv Chủ tịch 0888637688 

50  Triệu Thị Hoa Thanh Long hoatt@caobang.gov.vv Chủ tịch 0946514225 

51  Hoàng Trung Dũng Cần Yên dunght@caobang.gov.vv Chủ tịch 0945303628 

52  Hoàng Văn Dũng Nam Tuấn dunghv@caobang.gov.vv Chủ tịch 0986380732 

53  Đàm Thế Trang Hoà An trangdt@caobang.gov.vv Chủ tịch 0949074115 

54  Hà Văn Hữu Tĩnh Túc huuhv@caobang.gov.vv Chủ tịch 0972112666 

55  Phan Hà Minh Hạnh Phúc minhhp@caobang.gov.vv Chủ tịch 0988836525 

56  Vũ Đức Thiện Đức Long thienvd@caobang.gov.vv Chủ tịch 0869804886 
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